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ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 353/QĐ-CTUBND                               Quy Nhơn, ngày 24 tháng 02  năm 2011
QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000

Công trình: Khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ vùng đầm Đề Gi 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Theo Quyết định số 739/QĐ-CTUBND ngày 09/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 công trình: Khu đô thị - công nghiệp – dịch vụ vùng đầm Đề Gi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 09/TTr-SXD ngày 28/01/2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 công trình xây dựng, với những nội dung chính sau:
1. Tên công trình: Khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ vùng đầm Đề Gi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Mục tiêu và quan điểm quy hoạch:

a) Mục tiêu: 

Quy hoạch xây dựng khu vực Nam đầm Đề Gi (bao gồm xã Cát Thành, Cát Khánh, một phần xã Cát Minh huyện Phù Cát và một phần xã Mỹ Thành huyện Phù Mỹ) trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế biển của tỉnh, gắn với việc phát triển kinh tế-xã hội theo chiến lược biển đảm bảo an ninh – quốc phòng.
- Mục tiêu cụ thể: 

+ Hình thành cảng cá Đề Gi, từng bước phát triển thành một cảng cá lớn phía Nam của tỉnh (thay cho Quy Nhơn), khuyến khích ngư dân khu vực từ Đề Gi đến Quy Nhơn tập trung về đây để phát triển nghề đánh bắt thủy sản. Quy hoạch xây dựng các khu dịch vụ nghề cá bao gồm: Cụm công nghiệp chế biến thủy sản; khu hậu cần nghề cá; khu đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, kho tàng và khu vực neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền cấp vùng.

+ Hình thành  các đô thị và các khu dân cư tập trung thực hiện dịch vụ nghề cá, đánh bắt cá và các dịch vụ công nghiệp phục vụ khu vực.

+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển toàn vùng như giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước bẩn, cấp điện sinh hoạt và sản xuất, đảm bảo phát triển bền vững toàn khu vực.

b) Quan điểm quy hoạch:

- Quy hoạch chung xây dựng phải phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với các quy hoạch ngành như: Khu công nghiệp, giao thông vận tải, đô thị, năng lượng, chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Định gắn với nhiệm vụ an ninh – quốc phòng.
- Quy hoạch chung xây dựng phải hướng đến khai thác tổng hợp có hiệu quả tiềm năng đầm Đề Gi; sử dụng đất đai hợp lý; khai thác tài nguyên trong khu vực một cách có hiệu quả; gìn giữ và phát triển môi trường sinh thái đầm Đề Gi và toàn bộ khu vực ven biển.

3. Nội dung quy hoạch xây dựng:

a) Phân khu chức năng:

Bố cục phân khu chức năng: Sử dụng đầm Đề Gi làm hạt nhân phát triển; trục phát triển theo hướng Bắc – Nam là tuyến đường ven biển Nhơn Hội – Tam Quan (ĐT 639, đoạn điều chỉnh Đề Gi – Vĩnh Lợi và đoạn hiện trạng); trục phát triển theo hướng Đông Tây là tuyến đường Tỉnh lộ 633 kết nối QL1A và khu vực. Phân khu chức năng chính như sau:
- Cảng cá Đề Gi:

+ Cảng cá số 1: Sử dụng cảng cá Đề Gi hiện trạng, tiếp tục hoàn thiện tuyến đê ngăn cát để đảm bảo tổng chiều dài 800m theo thiết kế (hiện trạng 540m), đảm bảo tuyến luồng ra vào tại cửa biển Đề Gi cho tàu thuyền hoạt động và tránh trú bão trong đầm.

+ Cảng cá số 2: Hình thành cảng cá với diện tích khoảng 10ha tại bờ phía Đông đầm Đề Gi, thuộc thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ trực tiếp phục vụ cho khu dân cư nghề cá, thu hút các hộ tàu thuyền từ Quy Nhơn về.

- Định hướng phát triển công nghiệp:

+ Bố trí Cụm công nghiệp chế biến thủy hải sản tập trung có diện tích 50 – 70ha tại bờ Đông đầm Đề Gi thuộc thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

+ Bố trí quy hoạch Trung tâm điện lực Bình Định (chạy than), công suất 5.200 MW (đến năm 2021) có diện tích 340 ha được phê duyệt theo Quyết định số 2641/QĐ-CTUBND ngày 11/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.
+ Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, bố trí khu đóng mới, sửa chữa tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá khoảng 80 – 85 ha.

- Định hướng phát triển khu vực dịch vụ nghề cá:

+ Tập trung phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá ở Cát Khánh và Vĩnh Lợi, khu vực xung quanh đầm Đề Gi với diện tích khoảng 70ha.

+ Diện tích mặt nước bờ Đông đầm Đề Gi (thuộc xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) là khu vực neo đậu tránh trú bão tàu thuyền cấp vùng có khả năng tiếp nhận 1.500 – 2.000 tàu thuyền vào tránh trú bão với diện tích khoảng 20 ha.
- Định hướng phát triển dịch vụ du lịch:
Tập trung phát triển dịch vụ du lịch tại các bãi cát dọc theo bờ biển, diện tích khoảng 93ha. Trong đó, khu vực phía Đông thôn Vĩnh Lợi xã Mỹ Thành khoảng 85ha và bờ biển phía Đông thôn An Quang khoảng 8ha tiếp giáp với Trung tâm điện lực Bình Định.

- Định hướng phát triển đô thị (khoảng 1.020ha):
Khu vực dân cư di dời để phát triển công nghiệp và dịch vụ  được tập trung bố trí tái định cư tại phía Tây trung tâm xã Cát Khánh và Cát Thành hiện trạng, từng bước hình thành thị trấn Cát Khánh (khoảng 368ha) và thị tứ Cát Thành (khoảng 124ha). Mở rộng điểm dân cư An Quang về hướng Nam (khoảng 140ha); bố trí phát triển điểm dân cư Đức Phổ thuộc xã Cát Minh để phục vụ dịch vụ nghề cá (khoảng 78ha). Khu vực đô thị Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành tập trung tại khu dân cư hiện trạng và mở rộng về hướng Bắc dọc theo đầm Đề Gi (khoảng 310ha) phục vụ cảng số 2 và các hộ dân đánh bắt cá (khu vực phía Nam Bình Định) về đây định cư; cụm công nghiệp thủy hải sản tập trung, từng bước hình thành thị trấn Vĩnh Lợi.
Tổng dân số khu vực đến năm 2020: 50.700 người. Trong đó:
+ Thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát:
Hình thành thị trấn Cát Khánh trên phạm vi sử dụng hoàn toàn xã Cát Khánh, huyện Phù Cát hiện có diện tích khoảng 1.965 ha.

Dân số quy hoạch đến năm 2020: Khoảng 25.000 người.

Diện tích đất xây dựng đô thị: 304 ha.

+ Thị tứ Cát Thành, huyện Phù Cát:

Hình thành trên cơ sở trung tâm xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Diện tích tự nhiên khoảng 250ha.
 Dân số quy hoạch đến năm 2020: Khoảng 6.200 người.
 Diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 74ha.

+ Thị trấn Vĩnh Lợi, huyện Phù Mỹ:

Đến năm 2020 hình thành thị trấn Vĩnh Lợi trên phạm vi sử dụng thôn Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3 xã Mỹ thành, huyện Phù Mỹ, diện tích tự nhiên khoảng 790 ha.

Dân số quy hoạch đến năm 2020: Khoảng 16.000 người.

Diện tích đất xây dựng đô thị: 200 ha.

+ Điểm dân cư Đức Phổ, xã Cát Minh, huyện Phù Cát:

 Diện tích đất xây dựng đô thị: 46ha.

 Dân số quy hoạch đến năm 2020: Khoảng 3.500 người.

b) Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
- Hệ thống giao thông:

+ Giao thông đường bộ:

Điều chỉnh tuyến đường ĐT 639 đi qua Trung tâm Điện lực Bình Định về phía Tây và cửa biển Đề Gi có chiều dài 13.800m, lộ giới 45m đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; đoạn qua thị trấn Cát Khánh có mặt cắt 45m (10m-11m-3m-11m-10m). Điểm đầu nắn tuyến tại vị trí phía Đông Nghĩa trang liệt sĩ xã Cát Thành, huyện Phù Cát và điểm cuối tại thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ (tiếp giáp tuyến đường ven biển Nhơn Hội - Tam Quan theo đề án quy hoạch nâng cấp được duyệt), trên đoạn nắn tuyến này bố trí cầu vượt biển Đề Gi đảm bảo tàu thuyền ra vào cửa biển Đề Gi.
Đấu nối tuyến đường ĐT633 vào tuyến đường ĐT639 mới (đoạn nắn tuyến) có chiều dài 3.250m, lộ giới 45m đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, đoạn qua thị trấn Cát Khánh có mặt cắt 45m (10m-11m-3m-11m-10m),

Các tuyến còn lại đề xuất quy hoạch là các tuyến đường chính khu vực có lộ giới 30m.

+ Giao thông đường thủy:

Khu vực trong đầm Đề Gi: Bố trí tuyến giao thông thủy cho các tàu thuyền ra vào các cảng: cảng cá số 1 (tại cảng Đề Gi hiện trạng) và cảng cá số 2 (Khu bờ Đông Vĩnh lợi). Đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu 20.000DWT. Bố trí hệ thống đê chắn sóng và nạo vét luồng cho tàu thuyền ra vào an toàn.
Khu vực ngoài đầm Đề Gi: Xây dựng hệ thống cảng phục riêng cho Trung tâm Điện lực Bình Định, đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu 70.000DWT – 100.000DWT.
 - San nền và thoát nước mưa: San nền cục bộ theo địa hình tự nhiên, tùy theo khu vực cụ thể san nền tạo hướng dốc chủ yếu theo hướng dốc địa hình và dốc dần về phía các trục giao thông chính, từ đó được thu về hệ thống thoát chung thoát ra đầm Đề Gi và ra biển. Cao độ khống chế đảm bảo không ngập với tần suất 10%.
- Cấp nước:
+ Trung tâm điện lực Bình Định:
Nhu cầu dùng nước: 45.540m3/ngày đêm.
Nguồn nước: Trung tâm Điện lực Bình Định sử dụng nguồn nước riêng đưa từ đập dâng Văn Phong về hố thu cách Trung tâm điện lực khoảng 6km. Từ đây, trạm bơm được xây dựng và đưa nước về Trung tâm điện lực bằng đường ống.
+ Cấp nước cho các khu vực còn lại (đô thị, công nghiệp chế biến, công nghiệp khác,…):
Tiêu chuẩn dùng nước: Công nghiệp: 30m3/ha; sinh hoạt: 100 lít/người/ngày đêm; nước phục vụ công cộng: 12% nước sinh hoạt.
Nhu cầu dùng nước: 12.310m3/ngày đêm. Trong đó:

Nước phục vụ công nghiệp: 6.870m3/ngày đêm.

Nước phục vụ thị trấn Cát Khánh: 1.758m3/ngày đêm.

Nước phục vụ thị trấn Vĩnh Lợi: 1.450m3/ngày đêm.

Nước phục vụ thị tứ Cát Thành: 616m3/ngày đêm.

Nước phục vụ điểm dân cư An Quang: 700m3/ngày đêm.

Nước phục vụ điểm dân cư Đức Phổ: 333m3/ngày đêm.
Nước phục vụ công cộng: 583m3/ngày đêm.


Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước chính đưa về từ đập Bờ Cản sông La Tinh tiến đến sau năm 2020 không sử dụng nguồn nước ngầm của khu vực phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

- Cấp điện:

Chỉ tiêu cấp điện: Công nghiệp: 300KW/ha/ngày đêm; sinh hoạt: 330W/người/ngày đêm; phục vụ công cộng: 30% điện sinh hoạt; dự phòng tổn thất: 20% điện sinh hoạt.

Tổng phụ tải: 92.743KW/ngày đêm. Trong đó:

Điện phục vụ công nghiệp: 
         68.700 KW/ngày đêm.
Điện phục vụ thị trấn Cát Khánh:   8.112 KW/ngày đêm.
Điện phục vụ thị trấn Vĩnh Lợi: 
  4.785 KW/ngày đêm.
Điện phục vụ thị tứ Cát Thành: 
  2.034 KW/ngày đêm.
Điện phục vụ điểm dân cư Đức Phổ:1.099 KW/ngày đêm.
Điện phục vụ công cộng: 

  4.809 KW/ngày đêm.
Điện dự phòng: 


  3.204 KW/ngày đêm.
Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện từ trạm 110KV xã Mỹ Thành và nguồn từ Khu kinh tế Nhơn Hội đưa về trạm hạ thế bố trí tại:
Trạm 500KVA bố trí tại điểm dân cư Đức phổ xã Cát Minh, huyện Phù Cát phục vụ cảng cá, khu chế biến dịch vụ hậu cần nghề cá và khu vực đóng mới, sửa chữa tàu thuyền đánh bắt cá.

Trạm 2.000KVA bố trí tại thị trấn Cát Khánh huyện Phù Cát phục vụ đô thị Cát Khánh, thị tứ Cát Thành và điện sinh hoạt cho Trung tâm điện lực Bình Định.

Trạm 700KVA bố trí tại cửa biển Đề Gi phục vụ điểm dân cư An Quang và cảng cá hiện trạng (hoạt động trong giai đoạn đầu).

Trạm 2.000KVA bố trí tại thị trấn Vĩnh Lợi huyện Phù Mỹ, phục vụ thị trấn Vĩnh Lợi, dịch vụ cảng và dịch vụ đóng tàu thuyền đánh bắt cá.

- Xử lý nước thải và vệ sinh môi trường:

+ Trung tâm điện lực Bình Định:

 Xử lý nước thải: Toàn bộ nước thải được thu gom và xử lý bằng hệ thống riêng biệt cho từng nhà máy, sau đó nước thải đưa về trạm xử lý nước thải chung cho toàn nhà máy và tiếp tục xử lý đảm bảo nước thải sau khi xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường biển.

 Xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn phải được thu gom toàn bộ và xử lý tại trạm xử lý chất thải chung của Trung tâm điện lực Bình Định. Tro xỉ của Trung tâm điện lực Bình Định thải ra được tập trung tại bải xỉ, sau thời gian xỉ than này được dùng làm chất phụ gia xây dựng (bê tông đầm lăn) và sản xuất vật liệu xây dựng gạch Block xỉ than.
+ Xử lý nước thải – vệ sinh môi trường các khu vực còn lại:

Xử lý nước thải: Nước thải toàn khu vực phải được thu gom tối thiểu đạt 80% lượng nước cấp và được xử lý riêng tại từng khu vực, sau đó đưa về trạm xử lý nước thải tập trung tiếp tục xử lý đảm bảo nước thải sau khi xử lý đáp ứng các TCVN về xử lý nước thải trước khi thải ra biển. Không thải ra đầm Đề Gi nhằm đảm bảo môi trường sinh thái cho khu vực đầm.
Tổng lượng nước thải thu gom xử lý khoảng: 9.846m3/ngày đêm. Trong đó: 
Công nghiệp: 5.496 m3/ngày đêm.

Thị trấn Cát Khánh : 1.966 m3/ngày đêm.

Thị trấn Vĩnh Lợi: 1.160 m3/ngày đêm.

Thị tứ Cát Thành: 492 m3/ngày đêm.

Điểm dân cư Đức Phổ: 266 m3/ngày đêm.

Nước thải các công trình công cộng: 466 m3/ngày đêm.

Xử lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

Chất thải sinh hoạt và công nghiệp được thu gom toàn bộ và đưa về xử lý tại khu xử lý chất thải rắn tập trung xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát và phía Tây Bắc núi Bà.

Nghĩa địa: Mai táng tập trung tại các khu nghĩa địa dọc theo núi Bà đã có quy hoạch cho từng xã.

4. Các dự án ưu tiên đầu tư:
- Hạ tầng đầu mối: Cảng cá, cầu đường ĐT639, hạ tầng cấp nước, cấp điện,…
- Tổ chức lập quy hoạch chung và chi tiết xây dựng các khu chức năng như: Thị trấn Cát Khánh, Vĩnh Lợi, công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu thuyền đánh cá, quy hoạch xây dựng khu hậu cần nghề cá,…
- Kêu gọi các hộ dân làm nghề đánh cá khu vực Quy Nhơn về định cư để giải tỏa áp lực tại cảng Quy Nhơn – Nhơn Hội.
5. Tổ chức thực hiện: 

- Phê duyệt đồ án quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Thẩm định đồ án quy hoạch: 
Sở Xây dựng Bình Định.

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Bình Định.
- Đại diện chủ đầu tư: BQL DA Xây dựng Dân dụng – Công nghiệp.
- Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng Bình Định.


Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Mọi sự thay đổi về giới hạn địa điểm, quy mô và nội dung quy hoạch đều phải thông qua Sở Xây dựng xem xét thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt mới được thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 


                    

 
CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;  






- CT, PCT UBND tỉnh;

- UBND TPQN;








- Lãnh đạo VP;





(đã ký)
- Lưu: VT, K14 (TK.25b). 














Lê Hữu Lộc 
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